
STT Mã  SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 14118002 DH14CC Lê Văn Thế Anh 6
2 14115004 DH14GN Lưu Thị Ngọc Anh 8
3 14115285 DH14GN Nguyễn Phúc Bảo 8
4 14115287 DH14GN Trần Công Bình 5
5 12124109 DH12TB Trần Nguyễn Ngân Bình
6 14115008 DH14GN Nguyễn Ngọc Chi 8
7 14118009 DH14CC Nguyễn Minh Chiến 6
8 14118118 DH14CC Phạm Đức Công 7
9 14115011 DH14GB Nguyễn Thị Minh Cư 8

10 14153009 DH14CD Lê Mạnh Cường 7
11 14116318 DH14KS Lê Thị Thúy Diễm 4
12 14118011 DH14CC Nguyễn Anh Duy 7
13 14122221 DH14TC Nguyễn Anh Duy
14 14153010 DH14CD Trần Vũ Anh Duy 5
15 14115295 DH14GB Hoàng Thị Duyên 4
16 14118135 DH14CC Nguyễn Phát Đạt 7
17 14118136 DH14CC Nguyễn Quốc Đạt 7
18 14118137 DH14CC Nguyễn Quốc Đạt 7
19 14118148 DH14CC Cao Thanh Giang 7
20 14120099 DH14KM Nguyễn Thị Khánh Giang 6
21 14115025 DH14GN Phạm Thanh Hà 8
22 14118022 DH14CK Nguyễn Mạnh Hải 2
23 14118154 DH14CC Lê Doãn Hảo 4
24 14124070 DH14TB Lý Bảo Hằng 2
25 13363076 CD13CA Trương Thị Thúy Hằng
26 14118024 DH14CC Phạm Thanh Hiền 5
27 14115186 DH14CB Trần Văn Hiển 4
28 14118167 DH14CC Nguyễn Văn Hóa 6
29 14154021 DH14OT Nông Quốc Hoàn 3
30 14118162 DH14CK Bùi Xuân Hoàng 4
31 14115041 DH14GN Trương Văn Hoàng 8
32 14115044 DH14GN Nguyễn Thị Thanh Hồng 8
33 14115045 DH14GN Phạm Hồng Huệ 8
34 14118170 DH14CK Bùi Quang Huy 2
35 14154102 DH14OT Nguyễn Đình Huy 10
36 14118031 DH14CC Nguyễn Trường Huy 2
37 14154025 DH14OT Nguyễn Phúc Hưng 5
38 14118178 DH14CC Trần Ngọc Hưng 8
39 14122046 DH14QT Võ Trần Phúc Hưng
40 14162020 DH14GI Nguyễn Bá Hưởng 2
41 14137046 DH14NL Nguyễn Nhật Khoa 4
42 13115055 DH13GB Huỳnh Võ Kiệt 6
43 14163127 DH14ES Nguyễn Chí Linh
44 14115333 DH14GN Phan Thúy Loan 8
45 14115334 DH14GN Nguyễn Thành Long 9
46 14118193 DH14CC Trần Như Long 6
47 14115067 DH14GN Nguyễn Hữu Luân 8
48 14115070 DH14GN Đoàn Thị Lựu 10
49 14118040 DH14CC Hoàng Vương Nam 2
50 14124169 DH14TB Phạm Hà Kiều Ngân 4
51 14115204 DH14GN Bùi Kim Hồng Nghĩa 2
52 14118208 DH14CC Võ Tấn Nguyên 6
53 14115210 DH14GB Lê Thanh Nhân 8
54 14124197 DH14QLB Võ Nguyễn Trọng Nhân 8
55 14153041 DH14CD Vũ Minh Nhật 7
56 14115217 DH14GB Ngô Thị Hồng Nhung 2
57 14137053 DH14NL Lê Minh Nhựt 2
58 14115352 DH14GB Nguyễn Tấn Phát 7



59 14154131 DH14OT Nguyễn Tấn Phát 7
60 14121077 DH14PT Nguyễn Thị Kim Phụng 3
61 14118228 DH14CC Trần Hữu Phước 2
62 14118232 DH14CC Lê Văn Nhật Quang
63 14118234 DH14CC Nguyễn Thiện Quang 8
64 14115097 DH14GN Bùi Văn Quốc 9
65 14118059 DH14CC Lê Văn Quyền 4
66 14153045 DH14CD Võ Xuân Quỳnh 8
67 14115228 DH14GN Ngô Thị Thu Sương 9
68 14115231 DH14CB Hoàng Đình Tài 7
69 14137065 DH14NL Nguyễn Minh Tài 4
70 14118063 DH14CC Huỳnh Ngân Tâm
71 14162030 DH14GI Nguyễn Thị Thanh Tâm 2
72 14115109 DH14GN Huỳnh Duy Tân 10
73 14153125 DH14CD Lưu Đức Thái 7
74 14115235 DH14CB Phan Trung Thanh 7
75 14138088 DH14TD Nguyễn Đăng Trung Thành 7
76 14115373 DH14GB Nguyễn Đức Thắng 8
77 14118256 DH14CC Nguyễn Quốc Thắng 7
78 14153129 DH14CD Phạm Hoàng Thân 8
79 14137005 DH14NL Nguyễn Hữu Thế 4
80 14154146 DH14OT Nguyễn Trung Thiên 7
81 14121020 DH14PT Nguyễn Văn Thiện
82 14118265 DH14CC Nguyễn Quốc Thịnh 6
83 14138098 DH14TD Huỳnh Quốc Thông 8
84 14162034 DH14GI Võ Thị Kim Thơ 2
85 14153133 DH14CD Nguyễn Văn Thuấn 7
86 14115247 DH14GN Trần Thị Cẩm Thúy 8
87 14124332 DH14TB Nguyễn Thị Bích Thủy 4
88 14115250 DH14GN Châu Ngọc Thương
89 14115253 DH14GN Lê Văn Tình 9
90 14137083 DH14NL Vũ Quốc Tình 5
91 14162035 DH14GI Nguyễn Thị Thùy Trang 2
92 14132091 DH14SP Phạm Thị Hồng Trang 6
93 14115440 DH14GN Lê Thị Mai Trâm 2
94 14115142 DH14GN Huỳnh Ngọc Công Trí 10
95 14118080 DH14CC Cao Văn Trinh 8
96 14115261 DH14CB Huỳnh Minh Trọng 9
97 14115262 DH14GN Trần Hà Đình Trọng 8
98 14115454 DH14CB Hồ Hoàng Trung 5
99 14118287 DH14CC Lê Văn Trung 5

100 12149505 DH12QM Nguyễn Đức Trung 8
101 14118292 DH14CK Nguyễn Tấn Truyền 9
102 14118092 DH14CC Nguyễn Hoàng Anh Tú 7
103 14154160 DH14OT Vũ Duy Tú 3
104 14118319 DH14CC Lê Anh Tuấn 7
105 14153143 DH14CD Nguyễn Thanh Tùng 8
106 14115267 DH14GN Ca Thị Kim Tuyến 8
107 14115412 DH14GN Võ Thị Thanh Tuyền 5
108 11172277 DH11SM Nguyễn Võ Hoàng Vũ
109 14163327 DH14ES Võ Minh Vương 5
110 14163328 DH14ES Lê Thảo Nhật Vy 5


